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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

    TỈNH QUẢNG TRỊ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

             
  Bản án số: 21/2019/HS-PT                                         

        Ngày 15-10-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Việt Trung. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị.
 

- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Trường - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị xét xử công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

30/2019/TLPT-HS ngày 26 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Phan Ngọc T, do có 

kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019/HS-ST ngày 19 

tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

 - Bị cáo có kháng cáo:
 

Phan Ngọc T, sinh năm 1992, tại Quảng Trị; nơi ĐKNKTT và chổ ở: Thôn 

Trương X, xã Cam H, huyện C, tỉnh Q; nghề nghiệp: Không nghề; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Phước H, sinh 

năm 1961 và bà Thái Thị M, sinh năm 1964; vợ, con chưa có. 

         Tiền án, tiền sự: Không.    

 ị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/7/2019 đến ngày 07/7/2019; hiện đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị hại là bà Thái Thị L nhưng không có 

kháng cáo; không bị kháng nghị.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 
 

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 04/7/2019, Phan Ngọc T sang nhà bà Thái Thị L 

chơi, T thấy không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. T mở cửa tủ gỗ ở 

trong phòng khách lục tìm tài sản nhưng không tìm thấy gì, thấy tủ sắt bị khóa nên 

về nhà lấy Tuốc nơ vít sang cạy lề khóa, mở tủ lục tìm trong túi áo lấy 01 cọc tiền 

mang về nhà đếm được 28.500.000 đồng. T mang lọ keo 502 sang lại nhà bà L dán 

lề khóa bị cạy lại. Số tiền trộm được T trả nợ và tiêu xài hết 19.870.000 đồng; còn 

lại 8.630.000 đồng, T đem dấu ở dưới cây chuối phía sau vườn nhà. Đến 14 giờ 
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cùng ngày, thấy có nhiều người ở nhà bà L, T hối hận và sợ bị phát hiện về việc 

mình làm nên đã đến Công an huyện Cam Lộ để khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019/HS-ST ngày 19/8/2019, Tòa án nhân 

dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc T 

phạm tội:“Trộm cắp tài sản”. 

          Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo: Phan Ngọc T 06 tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ 

từ ngày 04/7/2019 đến ngày 07/7/2019. 

          Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định.    

          Ngày 25/8/2019, bị cáo Phan Ngọc T kháng cáo xin được hưởng án treo với 

lý do: Bị cáo đã tự thú hành vi phạm tội, bồi thường thiệt hại đầy đủ cho bị hại, 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bố mẹ bị cáo đã già yếu, bản thân là lao động 

chính trong gia đình. 

         Tại phiên tòa hôm nay: 

- Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị: 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019/HS-ST ngày 19/8/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo Phan Ngọc T 06 tháng tù về tội:“Trộm cắp 

tài sản” là đúng người, đúng tội. Bị cáo có 04 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 

1 và 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS; bản thân bị cáo là 

lao động chính trong gia đình, bố mẹ già yếu, bị hại xin cho bị cáo hưởng án treo có 

xác nhận của chính quyền địa phương. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS. Chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo. 

           Ý kiến của bị cáo: Bị cáo Phan Ngọc T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội. Bị cáo chỉ đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ khác để xem xét cho 

bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Ngọc T phù hợp các Điều 331 

và 333  ộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo, nên Hội đồng xét 

xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.  

          [2] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo Phan Ngọc T tại phiên tòa phúc 

thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 04/7/2019, bị cáo Phan Ngọc T đã có hành vi lén lút 
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đột nhập vào nhà bà Thái Thị L và đã chiếm đoạt số tiền 28.500.000đồng. Hành vi 

nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự như bản án cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội 

và đúng pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:  

Hành vi phạm tội của bị cáo Phan Ngọc T là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp 

xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, làm mất trật tự, trị an xã hội 

trên địa bàn nên cần xử phạt để giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, tự thú hành vi phạm tội, bồi thường thiệt hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt được quy định tại điểm b, r, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS để xử phạt bị cáo mức 

án 06 tháng tù là phù hợp.  

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh bố mẹ bị cáo đã già yếu, bị 

cáo là lao động chính trong gia đình; bị hại có đơn xin cho bị cáo được hưởng án 

treo. HĐXX thấy rằng, bố mẹ của bị cáo sức lao động có phần đã suy giảm, canh 

tác nông nghiệp nên thu nhập không cao, bị cáo là người trưởng thành, lao động chủ 

yếu trong gia đình; gia đình bị cáo và bị hại có quan hệ thân thuộc và gần gủi nhau; 

UBND xã Cam H, huyện Cam L có xác nhận quá trình sinh sống tại địa phương, 

bản thân bị cáo và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, chủ 

trương, chính sách của xã và đề nghị xem xét cho bị cáo cơ hội được cải tạo tại địa 

phương.    

         Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, có 

nơi cư trú ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, tạo điều 

kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục 

và phòng ngừa chung. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo để sửa bản án sơ 

thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt đối với bị cáo. 

Quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Trị phù hợp với nhận định của Tòa án nên cần chấp nhận. 

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Phan Ngọc T được chấp nhận, vì vậy bị 

cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự; Sửa bản án sơ thẩm số 20/2019/HSST ngày 19/8/2019 của 

TAND huyện Cam Lộ về biện pháp chấp hành hình phạt đối với bị cáo Phan Ngọc 

T. 
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Xử phạt bị cáo Phan Ngọc T 06 (Sáu) tháng tù về tội:“Trộm cắp tài sản”, 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày 

tuyên án phúc thẩm (15/10/2019). 

             Giao bị cáo Phan Ngọc T cho Ủy ban nhân dân xã Cam H, huyện Cam L, 

tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị 

cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo 

dục bị cáo. Trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, 

người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. 

2. Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo 

Phan Ngọc T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.            
 

Nơi nhận:                                                             THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Bị cáo;                                                                   
- VKSND tỉnh Quảng Trị;                                    

- CA tỉnh Quảng Trị; 

- CA huyện Cam Lộ; 

- TAND huyện Cam Lộ;   

- UBND xã Cam Hiếu; 

- Phòng KTNV và THA;                                                       Trần Việt Trung 

- Lưu hồ sơ, Tổ HCTP.                                                                   
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